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Đọc hiểu
	-TLCH liên quan đến nội dung trong bài

	Số câu
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	-Xác định được Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu.
- Thêm được trạng ngữ của câu. 
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	- Đặt câu có dấu ngoặc đơn.
- Thêm dấu ngoặc kép vào trong câu.
	Số câu
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Số điểm
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Viết
	
	
	
Văn miêu tả cây cối.
(5 điểm)














	SBD: .................................................
Phòng thi: ...................................
Điểm:  ………………………………
Bằng chữ: ………………

	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Người coi      Người chấm                            (Ghi tên)             (Ghi tên)

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)




I. Đọc hiểu và làm bài tập ( 5 điểm)
CHIM KHUYÊN NON MUỐN BAY
      Những ngày nằm chờ cho lông cánh, lông đuôi mọc đủ, hai chú chim khuyên khao khát được bay để ngắm vòm trời xanh ngắt, ngắm thảm cỏ mịn màng, nhìn ra nơi mịt mù xa xa kia biết bao nhiêu là thứ lạ lùng. Chim anh nở trước, được mẹ dìu rời tổ trước. Khi về nghe chim anh kể, chim em cứ rộn cả lên:
– Mẹ ơi! Mai mẹ cho con đi với nhé!
– Con chưa đủ sức bay đâu. Đợi một hai hôm nữa.
      Chim em cho rằng mẹ cưng anh hơn. Đợi lúc mẹ và anh bay đi rồi, chim em gắng dùng đôi cánh còn run run bám vào miệng tổ, kiễng chân lấy đà nhướn ra ngoài. Vì chưa học cách rời tổ, chim em bị ngã. May sao, dưới gốc cây có lớp lá mục, chim em không bị thương nhưng cũng hết cả hồn vía.
  Chim em đứng lên rũ cánh, định bay trở về tổ. Nhưng buồn quá, chú ta chỉ bốc mình lên khỏi mặt đất được một đoạn ngắn thì lại rơi bịch xuống đất. Cứ thế, chim em vừa rên rỉ vừa nhảy chuyền quanh gốc cây, không bay về tổ được. Chim em sợ quá vội chui vào một lùm cây gần đấy chờ mẹ về. Chờ mãi, chờ mãi, chim em ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Bỗng có tiếng gọi, chim em mở choàng mắt, thì ra là mẹ. Chim em vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe. Chim mẹ phẩy những hạt đất cát, vụn lá bám trên mình chim em và dặn:
– Con đừng dại dột như thế nữa nhé!
    Chim em ngoan ngoãn rúc vào cánh mẹ thay cho lời vâng ạ. Chim anh cũng ôm lấy em rồi cùng mẹ dìu em lên tổ.
(Theo Phong Thu)
Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1. Những ngày nằm chờ đủ lông đủ cánh, hai chú chim khuyên non khao khát điều gì? (0,5 điểm)
A. Được mẹ cưng hơn.
B. Được xuống mặt đất.
C. Được chuyền quanh gốc.
D. Được bay đi khám phá những điều mới lạ.
Câu 2. Chuyện gì đã xảy ra với chim em khi nó tự ý rời tổ? (0,5 điểm)
A. Chim em bị ngã xuống đất.
B. Chim em bị thương.
C. Chim em bị mẹ quở trách.
D. Chim em bị rơi xuống vực .
Câu 3. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì ? (0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Câu 4: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:( 1 điểm)
  Vì chưa học cách rời tổ, chim em bị ngã. 
..............................................................................................................
Câu 5: Điền trạng ngữ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung thông tin gì cho câu.( 1 điểm)
 ………………………, đoàn thuyền nối đuôi nhau ra khơi.
………………………………………………………………………………………
Câu 6. Viết một câu có sử dụng dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích.  
( 1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 7: Điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong câu sau:
Cuốn sách Đất rừng phương Nam giúp tôi hiểu thêm về vẻ đẹp của con người và vùng đất Nam Bộ. ( 0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Viết (5 điểm)
Đề bài: Em hãy tả một cây ăn quả trồng trong vườn nhà em.
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GỢI Ý ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I. Đọc - hiểu (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	D
	0,5 điểm

	Câu 2
	A
	0,5 điểm

	Câu 3
	Phải biết nghe lời cha mẹ, anh em trong gia đình phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau. Muốn biết làm việc gì đó phải tập luyện…….
	0,5 điểm

	Câu 4
	Vì chưa học cách rời tổ /, chim em / bị ngã.
       TN                                 CN           VN
	1 điểm

	Câu 5
	- Điền được trạng trạng ngữ 0,5 điểm.( Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dâu chấm trừ mỗi lỗi 0,1điểm)
- Ghi đúng bổ sung thông tin 0,5 điểm
	1 điểm

	Câu 6
	- Đặt đúng câu có dấu ngoặc đơn. (Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dâu chấm trừ mỗi lỗi 0,1điểm)
	1 điểm

	Câu 7
	Điền đúng dấu ngoặc kép .
	0,5 điểm



II. Viết bài văn (5 điểm)
* Viết được bài văn có bố cục rõ ràng:
 A.Mở bài (0,5 điểm): Giới thiệu về cây mà em định tả.
 B. Thân bài (4 điểm)
a. Tả bao quát
b. Tả chi tiết từng bộ phận của cây
c. Công dụng, kỉ niệm về cây đó
C. Kết bài(0,5 điểm)
Tình cảm đối với cây đó
.



